
 
 

PHIẾU BÀI TẬP THEO TUẦN TIẾNG VIỆT LỚP 2 

TUẦN 29 – CÂY CỐI 

 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Đọc đoạn thơs sau và khoanh tròn vào phương án đúng 

Sầu riêng 

Nhà ai vừa chín quả đầu 

Đã nghe xóm trước vườn sau thơm lừng 

Lá chiều cụp ngủ ung dung 

Để cây thức giấc tưng bừng sớm mai 

Ngọt thơm sau lớp vỏ gai 

Quả ngon lớn mãi cho ai đẹp lòng 

Mời cô, mời bác ăn cùng 

Sầu riêng mà hoá vui chung trăm nhà 

Câu 1. Những từ ngữ nào nói lên quả sầu riêng chín rất nhanh? 

A. Vừa chín, quả đầu, đã nghe 

B. Gió thổi, thơm lừng, vườn sau 

C. Cả hai đáp án trên đều đúng 

Câu 2. Quả sầu riêng được tả như thế nảo? 

A. Vỏ ngoài có gai nhọn, múi to và có vị ngọt 



 
 

B. Vỏ ngoài trơn nhẵn, có nhiều hạt 

C. Vỏ ngoài có gai nhọn, múi nhỏ, có từng tép 

Câu 3. Câu thơ: “Lá chiều ngủ khép ung dung” thuộc kiểu câu nào? 

A. Ai là gì? 

B. Ai làm gì? 

C. Ai thế nào? 

Câu 4. Từ “tưng bừng” thuộc loại từ nào dưới đây? 

A. Từ chỉ hoạt động 

B. Từ chỉ trạng thái 

C. Từ chỉ đặc điểm 

 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1. Điền vào chỗ trống 

a) s hoặc x 

- ……âu thẳm                                       - ........e đạp 

- ……e chỉ                                                   - …….en kẽ 

- rau …….ào                                                - ……ơn nguyên 

b) inh hoặc in   

- l………. tinh                                               - x........... phép 

- h……… ảnh                                                - x……... đẹp 

- t………. toán                                               - chữ t……… 

 



 
 

2. Nối tên bộ phận của cây (cột A) với nghĩa thích hợp (cột B) 

 

3. Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong những câu sau 

a. Ong hút nhụy hoa để làm ra những giọt mật thơm ngon. 

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

b. Rễ cây hút nước và các chất ở dưới đất để nuôi cây lớn. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

4. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 5 đến 7 câu) nói về một loài cây mà em biết 
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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 29 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Câu 1. C 

Câu 2. A 

Câu 3. C 

Câu 4. B 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1. 

a)  

- sâu thẳm                                       - xe đạp 

- se chỉ                                                  - xen kẽ 

- rau xào                                               - sơn nguyên 

b)   

- linh tinh                                               - xin phép 

- hình ảnh                                               - xinh đẹp 

- tính toán                                               - chữ tín 

2.  

Thứ tự nối như sau:  

(1) – (b); (2) – (d); (3) – (a); (4) – (g); (5) – (c); (6) – (e) 

 

     3.  

a. Ong hút nhụy hoa để làm gì? 

b. Rễ cây hút nước và các chất ở dưới đất để làm gì? 

 

4.  

Học sinh viết đoạn văn theo ý kiến cá nhân và theo những gợi ý dưới đây 

Gợi ý: 



 
 

- Loài cây em biết là loài cây gì? 

- Chúng thường sống hoặc được trồng ở đâu? 

- Loài cây đó có đặc điểm (chiều cao, thân, rễ, cành, lá…) như thế nào? 

- Loài cây này có lợi ích như thế nào cho con người và môi trường? 

- Tình cảm, cảm xúc của em với loài cây này? 

- ……… 

 

 

 


